
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 29, ngõ 422, phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

02/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH 
THÀNH AN

0110270418

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
( Trừ hoạt động đấu giá)

4511

5. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
( Trừ hoạt động đấu giá)

4512

6. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

7. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
( Trừ hoạt động đấu giá)

4530

8. Bán mô tô, xe máy 4541

9. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa

4610

11. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

12. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

13. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

16. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 
XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH THÀNH AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH THANH AN TRADING SERVICES 
AND IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANH THANH AN CO ., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 094.3956376
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

17. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

18. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023(Chính)

19. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

20. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

21. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

22. Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác 2910

23. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 
động cơ khác

2930

24. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
+ Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;
+ Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô;
+ Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định.

4932

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

26. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

27. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

28. Sửa chữa thiết bị điện 3314

29. Sửa chữa thiết bị khác 3319

30. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

31. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

32. Thu gom rác thải không độc hại 3811

33. Thu gom rác thải độc hại 3812

34. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

35. Lắp đặt hệ thống điện 4321

36. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

37. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

38. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

39. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
TIẾN 
QUANG

Việt 
Nam

Số 58, ngõ 158, phố 
Phan Bá Vành, 
Phường Cổ Nhuế 1, 
Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.500.000.000 50,000 037089003612

2BÙI TIẾN 
SƠN

Việt 
Nam

Số 7, ngách 90/3, ngõ 
90, phố Hoa Bằng, 
Phường Yên Hoà, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.500.000.000 50,000 037078004864

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       037089003612
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 58, ngõ 158, phố Phan Bá Vành, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 58, ngõ 158, phố Phan Bá Vành, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TIẾN QUANG Nam

12/10/1989 Kinh Việt Nam

20/06/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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